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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học: 2021 – 2022
Môn : GDCD 8
	Cấp độ Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	 Quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân.
	K/n quyền tự do ngôn luận, khiếu nại, tố cáo
	
	Hành vi thực hiện quyền tự do ngôn luận
	
	Chọn cách đánh giá phù hợp.
	
	Chọn cách ứng xử phù hợp
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	6
2,4
24%

	Quyền và nghĩa vụ CD về trật tự ATXH, BVMT, TNTN
	Khái niệm HIV/
AIDS
	
	Việc làm phòng chống cháy nổ và chất độc hại
	
	
	
	
	Đưa ra cách giải quyết vấn đề
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	2
0,8
8%
	
	1
0,4
4%
	
	
	
	
	1
0,5
5%
	4
1,7
17%

	Quyền và nghĩa vụ CD với tài sản
	Quyền và nghĩa vụ CD với tài sản
	Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của CD
	
	
	
	Đánh giá, nhận xét hành vi, việc làm
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	1
1,5
15%
	
	
	
	1
1,0
10%
	
	
	3
2,9
29%

	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam.
	K/n Hiến pháp 
	
	Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
	Giải thích ý kiến về Hiến pháp
	Chọn cách nhận xét phù hợp.
	
	Đưa ra cách ứng xử phù hợp
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	1
0,4
4%
	
	2
0,8
8%
	1
1,0
10%
	1
0,4
4%
	
	1
0,4
4%
	
	6
3,0
30%

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	6
2,4
24%
	1
1,5
15%
	4
1,6
16%
	1
1,0
10%
	3
1,2
12%
	1
1,0
10%
	2
0,8
8%
	1
0,5
5%
	19
10
100%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ 100%
	7

3,9

39%
	5

2,6

26%
	4

2,2

22%
	3

1,3

13%
	Tổng số câu 
Tổng điểm: 10
Tỉ lệ 100%
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[bookmark: _Hlk95569585] BIỂU ĐIỂM, HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn : Giáo dục công dân 8
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm).
Mỗi đáp án đúng 0,4 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	C
	A
	A
	A
	D
	B
	B
	D
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	B


II. TỰ LUẬN (4,0 điểm).
	Câu
	Yêu cầu cần đạt
	Điểm

	
1
	Cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp vì:
- Khi  thực tiễn của đất nước thay đổi thì Hiến pháp cũng cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình mới, để đảm bảo sự chặt chẽ, nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo sự phát triển của đất nước.
	
1,0

	2
	Nghĩa vụ của công dân đối với tài sản:
- Phải tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không xâm phạm tài sản của cá nhân, tập thể, Nhà nước.
- Không được xâm phạm tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng.
- Khi Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản Nhà nước phải bảo quản, giữ gìn, tiết kiệm, không tham ô, lãng phí.
	
0,5

0,5
0,5

	3
	Em không đồng tình với hành vi của bạn Hưng. 
- Việc làm của Hưng là vi phạm pháp luật về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
 - Pháp luật nước ta quy định: công dân có nghĩa vụ tôn trọng quyền sở hữu của người khác, không được xâm phạm tài sản của cá nhân. Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận. Nếu gây thiệt hại về tài sản phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
	0,5


0,5


	4
	Khi thấy anh của mình có dấu hiệu nghiện ma túy em sẽ nói tình hình của anh với bố mẹ đồng thời em sẽ nói chuyện với anh để tìm hiểu rõ hơn sự việc.
	0,5


--- Hết ---
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       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II. NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Giáo dục công dân 8
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Lưu ý: Đề gồm 02 trang. Học sinh làm bài vào tờ giấy thi
I. TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm; mỗi câu đúng 0,4 điểm). 
Chọn một chữ cái đứng trước câu trả lời đúng và ghi vào bài làm của em.
1. Tài sản Nhà nước thuộc sự sở hữu của ai?
	A. Chính quyền.		B. Công dân.	C. Toàn dân.	D. Tư nhân.
2. Quyền tự do ngôn luận là
      	A. công dân được tham gia bàn bạc, thảo luận những vấn đề chung của đất nước.
       	B. công dân báo cáo cho cơ quan chức năng biết về một vụ việc vi phạm pháp luật.
      	C. công dân đề nghị cơ quan chức năng xem xét lại quyết định kỉ luật đối với mình.
      	D. công dân có quyền tự do đi lại và cư trú trong nước, ra nước ngoài và trở về.
3. Hiến pháp là
A. luật cơ bản của Nhà nước, có hiệu lực pháp lí cao nhất.
B. luật cơ bản của Nhà nước, do Chính phủ xây dựng, ban hành.	
C. luật cơ bản của Nhà nước, do nhân dân xây dựng, ban hành.	
D. do nhân dân xây dựng, ban hành, có hiệu lực pháp lí cao nhất.
4. AIDS là
	A. giai đoạn cuối cùng của sự nhiễm HIV.		
B. giai đoạn thứ ba của sự nhiễm HIV.	
C. giai đoạn thứ hai của sự nhiễm HIV.	
D. giai đoạn đầu tiên của sự nhiễm HIV.
5. HIV là 
	A. một loại vi khuẩn gây suy giảm miễn dịch ở người.				
B. một loại vi rút gây viêm đường hô hấp ở người.
	C. một loại vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa ở người.				
D. một loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người.
6. Quyền khiếu nại, tố cáo là
	A. quyền quan trọng của công dân.		B. quyền cơ bản của công dân.
	C. quyền cần thiết của công dân.		D. quyền hàng đầu của công dân.
7. Hành vi nào sau đây vi phạm quy định của pháp luật về phòng chống cháy, nổ và các chất độc hại?
     	A. Không phân loại rác thải trước khi xử lí.	
	B. Mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí.
C. Tiêu thụ, tàng trữ các loại động vật quý hiếm.	
D. Tự ý bóc mở thư tín của người khác.
8. Việc làm nào sau đây thể hiện quyền tự do ngôn luận?
A. Tố cáo các hành vi tham nhũng của cán bộ.	
B. Phát ngôn thoải mái không nghĩ tới hậu quả.
C. Không chịu trách nhiệm về lời nói của mình.	
D. Đại biểu chất vấn Bộ trưởng tại Quốc hội.
9. Hiến pháp năm 2013 gồm bao nhiêu chương, điều khoản?
     	A. 10 chương 140 điều.				B. 10 chương 110 điều.
     	C. 12 chương 147 điều.				D. 11 chương 120 điều.	
10. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời vào năm nào?
     	A. 1992.	 	   B. 1980.			C. 1959.		D. 1946.
11. Lê cho rằng nếu pháp luật đã quy định cụ thể mọi điều khoản thì không cần phải có Hiến pháp nữa. Em có nhận xét gì về suy nghĩ của Lê?
	A. Suy nghĩ của Lê là đúng.			B. Suy nghĩ của Lê vừa đúng vừa sai.
	C. Suy nghĩ của Lê là sai.				D. Suy nghĩ của Lê đúng nhưng chưa đủ.
12. Em đồng tình với ý kiến nào sau đây?
	A. Dụ dỗ, mua chuộc người khiếu nại, tố cáo.
	B. Tiết lộ thông tin của người tố cáo.
	C. Bao che cho người bị khiếu nại, tố cáo.	
	D. Trung thực, khách quan khi thực hiện khiếu nại, tố cáo.
13. Trong buổi thảo luận của lớp, Chiến nêu ra ý kiến không nên thay mới chỉ nên sửa đổi, bổ sung Hiến pháp cho đỡ mất thời gian. Là tổ trưởng của Chiến, em sẽ 
	A. đồng tình, ủng hộ và cùng bảo vệ ý kiến của Chiến.
	B. giải thích cho Chiến sự cần thiết khi đưa ra các điểm mới trong Hiến pháp.
	C. bác bỏ ý kiến của Chiến gay gắt, yêu cầu các bạn trong tổ làm theo mình.
	D. im lặng chờ xem ý kiến của các bạn khác rồi mới phát biểu.
14. A và B là bạn cùng lớp. Một lần, A thấy B lấy trộm tiền của bạn trong giờ ra chơi. Nếu là A, lúc này em sẽ làm gì?
	A. Mặc kệ B và tiếp tục làm việc của mình.
	B. Không nói chuyện đã xảy ra với bất kì ai.
	C. Ngăn chặn B, tố cáo hành vi của B với cô giáo chủ nhiệm.
	D. Hô hoán lớn tiếng để các bạn cùng vào chứng kiến.
15. Em có nhận xét gì về việc các tài khoản trên facebook đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19?
	A. Công dân có quyền tự do ngôn luận nên họ có quyền phát ngôn tự do.
	B. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây hoang mang dư luận.
	C. Đây là hành vi nói dối, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.
	D. Nhà nước ta phát huy quyền dân chủ nên họ có thể nêu lên ý kiến của mình.
II. TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm). Vì sao cần phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp?
Câu 2 (1,5 điểm). Trình bày nghĩa vụ của công dân đối với tài sản?
Câu 3 (1,0 điểm). Hưng mượn Phúc chiếc xe đạp điện để đi chơi điện tử. Do sang đường không quan sát, Hưng bị một chiếc xe máy đi cùng chiều đâm phải khiến cho chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng. Hưng không dám nói cho bố mẹ biết. Khi Phúc đến đòi xe thì Hưng cố ý tránh mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của Hưng?
Câu 4 (0,5 điểm). Em sẽ làm gì khi thấy anh của mình có dấu hiệu của việc nghiện ma túy?
--- Hết đề ---


